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Abstract: The article presents the concept of smart vocational education institutions, basic elements 
of the model, factors of teachers and learners in the model of smart vocational education institutions, 
management of smart vocational education institutions, etc. On the basis of Accordingly, the article also 
offers a number of suggestions and recommendations for vocational education institutions and relevant 
management levels on implementing a number of necessary solutions to build smart vocational education 
institutions, contributing to the development of vocational education and training institutions. Develop 
vocational education institutions towards modernity, intelligence, and international integration.
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1. Đặt vấn đề
Xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 

thông minh có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ 
thống GDNN thông minh, đáp ứng được yêu cầu 
đổi mới GDNN. Trong mô hình cơ sở GDNN thông 
minh với mô hình học tập (E-Learning) đã đổi mới 
một cách có hệ thống về phương thức quản lý, giảng 
dạy và hình thức học tập trên nền tảng ứng dụng các 
thành tựu khoa học và CNTT. GDNN đang thực hiện 
nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào 
tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường việc làm, của xã 
hội và yêu cầu đổi mới GDNN thì xây dựng mô hình 
cơ sở GDNN thông minh là giải pháp toàn diện, bao 
gồm quản trị nhà trường thông minh, vận hành thông 
minh, dạy và học tương tác thông minh, hình thành 
cộng đồng học tập trực tuyến,... Với mô hình cơ sở 
GDNN thông minh, thực sự không chỉ người học, 
người dạy, các cấp quản lý mà cả phụ huynh và xã 
hội cũng là các tác nhân tích cực, chủ động thúc đẩy 
sự tiến bộ, đổi mới GDNN đáp ứng nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về Cơ sở GDNN thông minh

Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về cơ 
sở giáo dục thông minh như trường học thông minh 
[1, 2, 5], cơ sở giáo dục thông minh [1, 2], cơ sở 
GDNN thông minh. Tuy nhiên, theo chúng tôi, “Cơ 
sở GDNN thông minh là một cơ sở GDNN ứng dụng 
CNTT- truyền thông và các thiết bị hiện đại vào quản 

lý, tổ chức dạy và học. Với khả năng tối ưu thiết bị kỹ 
thuật số với nội dung đa phương tiện, khuyến khích 
giao tiếp hai chiều giữa GV và học sinh, khuyến 
khích học sinh tham gia chủ động hơn vào các hoạt 
động học tập. Tận dụng tối đa các ứng dụng CNTT 
mới nhất tạo ra những thay đổi tích cực giúp học 
sinh chủ động và năng động hơn trong học tập và 
giảng dạy của GV sẽ hiệu quả cao hơn. Bên cạnh 
đó, cơ sở GDNN thông minh với các giải pháp công 
nghệ trong chỉ đạo, quản lí, kiểm tra, giám sát,...tạo 
môi trường giáo dục an toàn, đảo đảm quá trình đào 
tạo có chất lượng và hiệu quả hơn”.
2.2. Các thành tố của cơ sở GDNN thông minh

Các nghiên cứu trước đây của một số nhà nghiên 
cứu trong và ngoài nước đã đưa ra một số thành tố 
cơ bản của trường học thông minh [3, 5]. Trên cơ sở 
đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số thành tố/ yếu tố 
cơ bản của cơ sở GDNN thông minh bao gồm: Giảng 
dạy và học tập; Quản lý, quản trị nhà trường; nhần 
lực tham gia; xử lý thông tin và yếu tố công nghệ. 
Dưới đây, trình bày tóm tắt một số thành tố chính, 
các yếu tố “đặc thù” người dạy, người học, quản lý 
phân tích cụ thể hơn.

Giảng dạy và học tập 
Trong mô hình cơ sở GDNN thông minh, các tài 

liệu giảng dạy và học tập mang tính tương tác cao 
của các môn đào tạo sẽ học giúp học sinh có thể truy 
cập ở mọi nơi, mọi lúc và tự học tập một cách hiệu 
quả [5].
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Chương trình giảng dạy: giúp học sinh có thể 
phát triển năng lực (kiến thức, kĩ năng, thái độ), yếu 
tố công nghệ có giúp các nhà chuyên môn phát triển 
CTĐT hướng đến chương trình đáp ứng/ thích ứng 
với nhu cầu học tập của cá nhân và những yêu cầu đa 
dạng của thị trường lao động.

Phương pháp dạy học (PPDH): cho phép tích hợp 
các phương pháp giảng dạy để đảm bảo học sinh phát 
triển được những phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của chương 
trình. PPDH hướng đến dạy học phân hóa, cá nhân 
hóa người học, đặc biệt hướng đến hỗ trợ nhu cầu tự 
học, tự rèn luyện của cá nhân người học.

Hệ thống kiểm tra đánh giá: được thiết kế đảm 
bảo thông tin phản hồi thích hợp, nhanh nhất, giúp 
học sinh và GV có thể điều chỉnh phương pháp dạy 
và học phù hợp, hiệu quả, đạt được mục tiêu của 
chương trình.

Tài liệu học tập: mang tích tương tác cao, gợi mở, 
đặt ra những tình huống, thách thức để học sinh có 
thể vượt qua thông qua sử dụng các tài liệu trong 
hệ thống học liệu; học sinh có thể sử dụng các học 
liệu do GV phát triển, tài liệu của khóa học, học liệu 
trong nhà trường, ngoài nhà trường, khai thác học 
liệu số, tài nguyên học liệu mở trên mạng internet.

Quản lý, quản trị nhà trường
Đây có thể được xem như là “bộ não” của cơ sở 

GDNN thông minh, có thể xem đây là một quá trình 
chuyển đổi, quá trình chuyển đổi số trong GDNN.

Các phần mềm quản lí giúp hiệu trưởng, CBQL 
nhà trường, quản lý các nguồn lực, quản lí hoạt động 
dạy cũng như các hoạt động khác trong nhà trường 
thêm hiệu quả [3]. 

Nhân lực tham gia vào cơ sở GDNN thông minh
Các biêủ liên quan tham gia vào cơ sở GDNN 

thông minh sẽ được trang bị các kiến thức và kĩ 
năng cụ thể để giúp họ thực hiện vài trò của mình 
đối với nhà trường một cách thông minh hiệu quả 
[5]. Ngoài năng lực chuyên môn, GV được đào tạo, 
bồi dưỡng năng lực CNTT phù hợp với yêu cầu của 
cơ sở GDNN thông minh, có đủ năng lực phát triển 
chương trình, tài liệu, hộ trợ, tư vấn cho học sinh 
thông qua môi trường công nghệ. Cán bộ quản lý nhà 
trường có những năng lực cần thiết và quản lý, quản 
trị nhà trường thông minh.

Quá trình xử lí thông tin
Các quá trình trong cơ sở GDNN thông minh 

được xem như là một hệ thống, được hoàn thiện ở 
tất cả các khâu quản lý bao đầu vào, quá trình, đầu 
ra, và các yếu tố ảnh hưởng đều được thu thập, xử lý, 
phân tích, đánh giá tự động, thống nhất đảm bảo tối 

ưu, cung cấp đầy đủ thông tin cho các biên liên quan 
khi có nhu cầu.

Công nghệ 
Trong cơ sở GDNN thông minh, công nghệ hiện 

đại được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình 
quản lý, đào tạo và học tập của học sinh [6]. Công 
nghệ được coi là  yếu tố chủ chốt để đổi mới, thúc 
đẩy các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý, giao 
tiếp với các đơn vị, tổ chức bên ngoài nhà trường . 
2.2. Người học trong cơ sở GDNN thông minh: 
được học tập trong những môi trường hết sức đa 
dạng, từ CTĐT, nội dung học tập… có sự cố vấn, tư 
vấn của GV, trợ giảng hoặc của trí tuế nhân tạo phù 
hợp với nhu cầu và trình độ mỗi cá nhân. Môi trường 
học tập mang tính tương tác cao, với các yếu tố thực 
và ảo, tương tác với các thiết bị thông minh trong 
hoạt động khám phá, tự học của mình và cùng bạn 
học, hình thành nên cộng đồng học tập ảo. Vì vậy, 
tính tự học và chủ động hợp tác trong học tập là đặc 
điểm nổi bật ở người học trong cơ sở GDNN thông 
minh. Người học có nhiều cơ hội trong học tập, có 
thể học sáng tạo và có phong cách học tập riêng phù 
hợp với môi trường công nghệ 4.0. Mỗi HS sẽ được 
hoạt động, giải quyết vấn đề và khám phá tri thức 
mới, kĩ năng mới thông qua tương tác với các GV, 
bạn học (trong đó có các nhân vật ảo). Ngoài ra, HS 
được lựa chọn GV, bạn học phù hợp với đặc điểm 
riêng của mình. Cùng với đó, một HS có thể giao 
tiếp với nhiều GV từ nhiều cơ sở giáo dục khác nhau; 
gồm cả GV ảo (khi học cùng một nội dung); mỗi HS 
cũng có thể tham gia các nhóm học tập đa dạng khác 
nhau (gồm cả nhóm học tập ảo). HS có thể thực hiện 
các thí nghiệm, thực hành cả trong môi trường học 
tập truyền thống cũng như trong thế giới ảo. Trên cơ 
sở đó, hình thành và phát triển được những nét nhân 
cách, năng lực nghề nghiệp của từng HS. Cần lưu ý 
rằng, với trình độ của khoa học, công nghệ hiện đại 
ngày nay, ngay cả những thuộc tính, đặc điểm tâm lí, 
đạo đức nghề nghiệp cũng có thể hình thành qua việc 
tổ chức các dự án học tập, những tình huống hoạt 
động trong thế giới kết hợp ảo - thực cho HS.  
2.3. Người dạy trong cơ sở GDNN thông minh 

Vai trò của người thầy trong cơ sở GDNN thông 
minh cũng dần thay đổi theo lộ trình/ tiến trình 
“thông minh” của nhà trường, chuyển dần từ vai trò 
người dạy, truyền thụ kiến thức sang vai trò người 
tổ chức, hỗ trợ, hướng dẫn, tham gia vào quá trình 
học tập của học sinh. Những công việc chỉ dẫn mang 
tính cụ thể, áp đặt sẽ dần dần được thay thế bằng các 
thiết bị thông minh, trí tuệ nhân tạo, GV chủ yếu sẽ 
đảm nhiệm các nhiệm vụ hướng dẫn về cách học, xác 
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định/ tìm kiếm nguồn học liệu, về định hướng giải 
quyết vấn đề, phát triển siêu nhận thức cho HS cũng 
như các gợi ý liên quan đến phát triển tư duy bậc cao. 
Có thể thấy là vai trò của người thầy tập trung chủ 
yếu vào phát triển năng lực sáng tạo, năng lực giải 
quyết vấn đề và tư duy bậc cao cho HS. 

Trong cơ sở GDNN thông minh, người thầy 
không phải chỉ là một cá nhân thầy/cô giáo cụ thể, 
có thể là các GV từ cơ sở giáo dục khác hoặc các 
chuyên gia mà người học tự tìm tới nhờ có sự kết nối 
của mạng internet; cũng có thể là các GV ảo hỗ trợ 
HS rèn luyện từng kĩ năng nghề nghiệp cụ thể trên 
cơ sở áp dụng trí tuệ nhân tạo. Người học được tương 
tác với các bạn học ảo, thầy giáo ảo, thì người thầy 
thực cũng phải có kĩ năng làm việc với cả HS thực và 
nhóm HS ảo, có tương tác với cả GV ảo, điều hành 
được GV ảo... Vai trò tổ chức, bố trí hoạt động của 
người học trong môi trường học tập thông minh sẽ 
nổi lên trong hoạt động nghề nghiệp của GV.  
2.4. Quản lí cơ sở GDNN thông minh 

Cùng với các công cụ truyền thống, CBQLGD 
tại cơ sở GDNN thông minh được hệ thống thiết bị 
thông minh hỗ trợ trong các bước của quản lí, như: 
lập kế hoạch, triển khai và giám sát quá trình thực 
hiện kế hoạch giáo dục; đánh giá và điều chỉnh kế 
hoạch giáo dục [3]. Chẳng hạn, do kết nối với các 
số liệu về học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng 
năm, nhu cầu học tập tiếp theo của học sinh mà nhà 
quản lí giáo dục có thể dự báo được về lượng HS  có 
nhu cầu học nghề ở mỗi địa phương cũng như ở từng 
vùng, miền để trợ giúp công tác lập kế hoạch tuyển 
sinh, chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu đào 
tạo,… hoàn toàn có thể dự liệu được trong tầm nhìn 
vài năm nhờ các phần mềm quản lí giáo dục. Việc 
điều hành của nhà trường được cập nhật và được tự 
động hóa ở một loạt các khâu, đảm bảo quyền truy 
nhập thông tin của từng đối tượng (học sinh, GV, 
cán bộ quản lý các khoa và phòng ban). CBQL nhà 
trường luôn có được thông tin thực tế, nhanh chóng 
và chính xác nhất. Nhờ đó, quá trình thông tin phản 
hồi sẽ góp phần điều chỉnh quá trình quản lý nhà 
trường một cahcs kịp thời, chính xác, đáp ưgns được 
yêu cầu đổi mới GDNN. Chẳng hạn, khi dự định 
nâng lương cho GV, CBQL có thể tính ngay với đội 
ngũ GV hiện tại, ngân sách dành cho lương GV từ 
các nguồn thu khác nhau của nhà trường có thể cần 
tăng lên bao nhiêu,.. 

Như vậy, với hệ thống quản lí thông minh, CBQL 
nhà trường sẽ được hỗ trợ tối đa góp phần tăng hiệu 
quả quản lí nhà trường. Trong hệ thống quản lí thông 

minh, mọi dữ liệu được kết nối liên thông một cách 
chặt chẽ và tức thời, kết nối, liên thông trong nhà 
trường, tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo công 
khai minh bạch.  
2.5. Một số đề xuất, kiến nghị

Xây dựng Cơ sở GDNN thông minh đòi hỏi có sự 
đổi mới về tư duy, tầm nhìn của nhà quản lý, phương 
thức tổ chức, đầu tư thay đổi về các thành tốt trong 
nhà trường, đặc biệt là quá trình dạy học – đào tạo 
cũng như quá trình quản lí đào tạo. Để xây dựng 
thành công Cơ sở GDNN thông minh, cơ quản quản 
lý GDNN các cấp cần thực hiện một số nhiệm vụ và 
giải pháp cơ bản sau:

Đối với lãnh đạo nhà trường: Xây dựng chính 
sách và kế hoạch mang tính chiến lược của nhà 
trường để thúc đẩy xây dựng mô hình cơ sở GDNN 
thông minh. Đây là yếu tố quan trọng để định hướng 
và xây dựng thành công cơ sở GDNN thông minh. 
Kế hạch cần có lộ trình, đầu tư nguồn lực cụ thể cho 
từng năm, từng giai đoạn xây dựng cơ sở GDNN 
thông minh. CBQL nhà trường cần xây dựng các 
chính sách chính sách khuyến khích GV tự học, tự 
BD để nâng cao trình độ CNTT và năng lực sử dụng 
thiết bị dạy học hiện đại, thiết kế bài giảng điện tử, 
đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 
để có những đóng góp tích cực vào xây dựng trường 
học trở thành cơ sở GDNN thông minh.

Đối với GV, CBQL cấp khoa: đổi mới nội dung và 
phương pháp giảng dạy, xem mô hình cơ sở GDNN 
thông minh là mô hình trường học trong tương lai, 
ở đó học sinh, GV phát huy hết khả năng sáng tạo, 
dạy và học phù hợp với phong cách, nhu cầu, trình 
độ của mỗi cá nhân. Đối với GV cần chuyển dần từ 
dạy học truyền thống sang dạy học theo hình thức 
kết hợp giữa truyền thống (mặt đối mặt) và qua mạng 
(b-learning), tăng cường ứng dụng các phần mềm mô 
phỏng, trí tuệ nhân tạo vào trong quá trình đào tạo. 
Với trình độ kiến thức, KN về CNTT hiện nay của 
GV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về cơ bản đảm 
bảo để triển khai xây dựng Cơ sở GDNN thông minh. 
Cán bộ chuyên môn, quản lý cấp khoa xây dựng kế 
hoạch đào tạo theo định hướng lồng ghép sử dụng 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào 
trong các khâu của quá trình đào tạo một cách linh 
hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường 
và năng lực giảng dạy của GV.

Đối với Bộ LĐ,TB&XH: Nghiên cứu, xây dựng 
kế hoạch mang tính chiến lược về xây dựng cơ sở 
GDNN thông minh, chỉ đạo các trường xây dựng các 
giải pháp, lộ tình xây dựng cơ sở GDNN thông minh 
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phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường 
lao động, cạnh tranh và hội nhấp quốc tế.
3. Kết luận

Xây dựng cơ sở GDNN thông minh là một trong 
những giải pháp quan trọng để đổi mới GDNN nói 
chung và đổi mới tổ chức, quản lý, đào tào trong các 
cơ sở GDNN nói riêng. Tuy nhiên, để thực hiện được 
các nhà trường cần xây dựng kế hoạch mang tính 
chiến lược, có lộ trình đầu tư xây dựng từ cơ sở vật 
chất, hạ tầng CNTT và truyền thông, tiến hành đổi 
mới đồng bộ các thành tố của cơ sở GDNN thông 
minh. Trong quá trình đổi mới thì vấn đề đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV, NV nhà trường cần 
được ưu tiên./.

* Bài báo là sản phẩm của đề tài KHCN cấp 
Thành phố “Xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
thông minh trong đào tạo nghề của thành phố Hà 
Nội”, mã số 01X-12/02-2021-3.
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4. Conclusion
Listening is a crucial skill in mastering the 

English language, but many 10th-grade students 
at Lac Long Quan High School face challenges in 
this area. Difficulties include understanding different 
accents and pronunciations, the speed of spoken 
English, a lack of vocabulary knowledge, and 
background noise/poor audio quality. Causes of these 
difficulties include limited exposure to authentic 
listening materials, insufficient practice, the diversity 
of English accents, and a lack of effective listening 
strategies. Solutions to improve listening skills 
include increasing exposure to authentic materials, 
creating a supportive learning environment, teaching 
listening strategies, leveraging technology, and 
providing regular feedback. These efforts are 
essential for students’ overall language proficiency 
and their ability to effectively communicate in 
English.
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